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CHỦ TỊCH NƯỚC 
 
 

Số: 1834/QĐ-CTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam 
 

CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; 

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; 
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 313/TTr-CP ngày 29/8/2013, 

  
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 103 công dân hiện đang cư trú 

tại Hàn Quốc (có danh sách kèm theo). 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ 

tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

Trương Tấn Sang 
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DANH SÁCH  
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC 

ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1834/QĐ-CTN ngày 01 tháng 10 năm 2013 

của Chủ tịch nước) 
 

1. Phan Thị Nhanh, sinh ngày 09/11/1985 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: #1060 Won-ri, Wondong-myeon, Yangsan-si, 
Gyeongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

2. Hà Thị Bé Bảy, sinh ngày 03/7/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: Apt. 7-105, 590-1, Mereung-ri, Nam-myeon, 
Jeongseon-gun Gangwon-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

3. Nguyễn Kim Trúc, sinh ngày 03/6/1985 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #88-1 Maegok-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do 

Giới tính: Nữ 
 
 

4. Nguyễn Thị Quyên, sinh ngày 20/12/1981 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #177 Geumcheon-ri, Annui-myeon,         
Hamyang-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

5. Trần Thị Thắm, sinh ngày 27/3/1986 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: 105 Deoksan Villa 726-11 Sari, Sicheon-myeon, 
Sancheon-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

6. Trần Thị Hồng Nâu, sinh ngày 14/4/1981 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại:  #888-6 Pungdeok-dong, Suncheon-si, Jeollanam-do 

Giới tính: Nữ 
 
 

7. Trần Tố Thanh, sinh ngày 09/7/1982 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #826 Wonchon-ri, Gyebuk-myeon, Jangsu-gun, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

8. Nguyễn Thị Thanh Phượng, sinh ngày 22/6/1986 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: #108-1107 Hwasong Maeul, #6-0 Hwasong-ro, 
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

9. Đỗ Thị Nhung, sinh ngày 03/4/1985 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: #310 Bukchon-ri, Haman-myeon, Haman-gun, 
Gyeongsangnam-do  
 

Giới tính: Nữ 
 

10. Huỳnh Thị Lil, sinh ngày 13/7/1979 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: #583-5 Jeungsan-ri, Mulgeum-eup, Yangsan-si, 
Gyeongnam-do 

Giới tính: Nữ 
 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 659 + 660/Ngày 15-10-2013 63 
 
11. Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 15/8/1988 tại Bắc Giang 

Hiện trú tại: #395 Obong-ri, Taein-myeon, Jeongeup-si, 
Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

12. Nguyễn Thị Phương, sinh ngày 19/5/1981 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: 270 Daesa-ri, Gila-myeon, Andong-si, Gyeongbuk 

Giới tính: Nữ 
 
 

13. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, sinh ngày 03/12/1987                 
tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #315 Gatap-ri, Buyeo-eup, Buyeo-gun,  
Chung-cheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

14. Đinh Thị Mai, sinh ngày 28/02/1984 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #93 Janggun-ri, Hyoryeong-myeon, Gunwi-gun, 
Gyeongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

15. Nguyễn Thị Thương, sinh ngày 08/9/1983 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #881 Baechun-ri, Chukdong-myeon, Sacheon-si, 
Gyeongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

16. Trần Thị Thúy Nga, sinh ngày 13/9/1967 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #445-5 Seongsudong 2-ga, Seongdong-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

17. Mai Ngọc Bích, sinh ngày 06/01/1981 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: # 1099-2 Yeonhwa Maeul, Jung 2-dong,  
Wonmi-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

18. Huỳnh Thị Mộng Tuyền, sinh ngày 19/9/1985 tại Sóc Trăng 
Hiện trú tại: # 419 (6/3) Hasong-ri, Yeongwol-eup, Yeongwol-gun, 
Gangwon-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

19. Trần Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 18/5/1978 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #102-705 Jugong Apt, #110 Yeonje-dong, Buk-gu, 
Gwangju 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

20. Nguyễn Thị Thu Hai, sinh ngày 31/12/1980 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #1092 Beomdo-ri, Danjang-myeon, Miryang-si, 
Gyeongnam 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

21. Nguyễn Thị Cương, sinh ngày 09/5/1980 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #42 Keunam-ri Dongyi-myeon Okcheon-gun 
Chungcheongbuk-do 

Giới tính: Nữ 
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22. Ngô Thị Liên, sinh ngày 14/9/1988 tại Hải Phòng 

Hiện trú tại: #623 Sangbong-dong, Jinju-si, Gyeongnam 
Giới tính: Nữ 
 
 

23. Lê Thị Thu Thủy, sinh ngày 03/9/1980 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #22 Daegeumjungchong-gil, Duwon-myeon, 
Goheung-gun, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

24. Hà Ánh Tuyết, sinh ngày 21/7/1987 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #402-855 Bdong, 1417-3 Juan-dong, Nam-gu, 
Incheon 
 

Giới tính: Nữ 
 

25. Lê Thị Hồng, sinh ngày 03/3/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
Hiện trú tại: #64, Paengjin-ri, Jangsan-myeon, Shinan-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

26. Trần Thị Bích Loan, sinh ngày 26/8/1982 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: #122 Wollo-ri, Cheongni-myeon, Sangju-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

27. Trần Bích Thủy, sinh ngày 31/12/1982 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: 331-816 #72-19 Simaeun-ri, Jiksan-eup, Seobuk-gu, 
Cheonam-si, Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

28. Bùi Thị Bé Thu, sinh ngày 23/9/1984 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #331-170, 1181 Seongjeong-dong, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

29. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 02/4/1984 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #397 Sedong-ri, Podu-myeon, Goheung-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

30. Nguyễn Thị Tới, sinh ngày 28/4/1983 tại Long An 
Hiện trú tại: #755 Hoeum-ri, Moseo-myeon, Sangju-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

31. Hoàng Thị Nguyệt, sinh ngày 28/8/1989 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #742-882, 537 Leeso-ri, Hwadong-myeon, 
Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

32. Vưu Thị Ngọc Hương, sinh ngày 16/6/1972 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: #302-64 Cheonchon-dong, Bupyong-gu, 
Incheon-city 

Giới tính: Nữ 
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33. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh ngày 20/3/1983 tại Vĩnh Long 

Hiện trú tại: #742-882, 411 Seongyong-ri, Hwadong-myeon, 
Sangju-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

34. Lê Thị Hồng Hạnh, sinh  ngày 04/02/1978 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #101-303 Shindo Apt, 117-0 Chimsannam-ro 
9-gil Buk-gu, Daegu-si 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

35. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày 14/4/1983 tại Lâm Đồng 
Hiện trú tại: #718 Bongpyeong-ri, Woonsoo-myeon, Goryeong-gun, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

36. Trần Thị Kim Khánh, sinh ngày 22/4/1980 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: #232-6 Sochon-dong, Gwangsan-gu, Gwangju  

Giới tính: Nữ 
 
 

37. Lý Kiều Trang, sinh ngày 02/02/1986 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #157, Deokcheon-ri, Gagok-myeon, Danyang-gun, 
Chungbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

38. Nguyễn Thị Thắm, sinh ngày 05/9/1988 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #704 ho.115dong, 628-71 Ansan-ro 50, Dong-gu, 
Ulsan-si 

Giới tính: Nữ 
 
 

39. Sú Nhộc Din, sinh ngày 22/10/1977 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: #525-811, 109 Gomak-ri, Hakgyo-myeon, 
Hampyeong-gun, Jellanam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

40. Vũ Thị Ly, sinh ngày 16/02/1987 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #344 Pyeonggeo-dong, Jinju-si, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

41. Lê Kim Tư, sinh ngày 02/01/1986 tại Kiên Giang 
Hiện trú tại: #1056 Jangjeon-ri, Aewol-eup, Jeju-si, Jeju-do 

Giới tính: Nữ 
 
 

42. Nguyễn Thị Hường, sinh ngày 06/02/1968 tại Bình Định 
Hiện trú tại: #227-12 Songgae 1gil, Daega-myeon, Goseong-gun, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

43. Nguyễn Thị Huỳnh Thúy, sinh ngày 16/3/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #12 Wolsan2-gil, Simwon-myeon, Gochang-gun, 
Jeollabuk-do 

Giới tính: Nữ 
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44. Trương Kim Ngọc, sinh ngày 13/9/1981 tại Cần Thơ 

Hiện trú tại: #Eonyang-eup 22-0 Gomjae-1gil, Eonyang-eup, 
Ulju-gun, Ulsan 689-805 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

45. Hồ Thị Kiều Hoa, sinh ngày 14/01/1988 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #445-2 Pumpyeong-ri, Iyang-myeon, Hwasoon-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

46. Trần Thị Linh, sinh ngày 02/01/1988 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: #438 Gudam-ri, Pungcheon-myeon, Andong-si, 
Gyeongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

47. Đỗ Thị Bích Liễu, sinh ngày 15/3/1985 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #678-937 759Dunnae-ri, Gahwa-myeon, 
Hapcheon-gun, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

48. Mai Thị Huyền, sinh ngày 15/02/1988 tại Gia Lai 
Hiện trú tại: #1265 Bugok-dong, Kimchun-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

49. Đỗ Thị Kim Huynh, sinh ngày 28/5/1979 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #463-785 125-201 Jeongja-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

50. Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh ngày 10/10/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #182 Songcheon-ri, Cheongtong-myeon, 
Yeongcheon-si, Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
 
 

51. Võ Thị Mỹ Hoa, sinh ngày 01/01/1987 tại Bình Thuận 
Hiện trú tại: #41-4 Seo3-dong, Geumjeong-gu, Busan-si 

Giới tính: Nữ 
 
 

52. Trần Thị Thanh Tâm, sinh ngày 01/8/1984 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #634-2, Jangjeon-ri, Sacheon-eup, Sacheon-gun, 
Gyeongnam-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

53. Trần Thị Ngọc Diệu, sinh ngày 11/8/1977 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #245 Wondong-ri, Duchon-myeon, Hongcheon-gun, 
Gangwon-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

54. Nguyễn Thị Oanh, sinh ngày 21/02/1987 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: #10-2 Seongbuk-dong, Seongbuk-gu 

Giới tính: Nữ 
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55. Nguyễn Thị Mỹ Yến, sinh ngày 30/11/1987 tại Tây Ninh 

Hiện trú tại: #292-30, Sinjeong 3-dong, Yangcheon-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 
 

56. Nguyễn Thị Băng, sinh ngày 29/11/1966 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: #27/9, Jungpudaero 271beon-gil, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 
 

57. Phạm Huyền Trang, sinh ngày 24/9/1987 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: #585-985 423-3 Wangchon-ri, Haeri-myeon, 
Gochang-gun, Jellabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

58. Nguyễn Thị Kim Tuyến, sinh ngày 06/4/1981 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #766 Yongsan-ri, Duwon-myeon, Goheung-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

59. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 01/01/1984 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: #1Ho, #241-1, Gwangmyeong-ro, Jungwon-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

60. Nguyễn Thị Loan, sinh ngày 16/7/1981 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #353 Namchon-ri, Jain-myeon, Gyeongsan-si, 
Gyeongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

61. Huỳnh Thị Ngọc Huệ, sinh ngày 16/8/1988 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #354-1, Seosongwon-ri, Hwangga-myun, 
Yeongdong-gun, Chungcheongbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

62. Thị Bích, sinh ngày 14/02/1988 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #879 Sangwon-ri, Anui-myeon, Hamyang-gun, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

63. Phan Kim Loan, sinh ngày 08/8/1986 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #1222 Pyeongrim-ri, Daesan-myeon, Haman-gun, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

64. Nguyễn Thị Hiền, sinh ngày 23/3/1985 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại:  #479-2 Majang-dong, Sungdong-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

65. Trần Thị Diệu Linh, sinh ngày 02/6/1989 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #1006-9 Banggeo-dong, Dong-gu, Ulsan city 

Giới tính: Nữ 
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66. Huỳnh Kim Cương, sinh ngày 31/12/1985 tại Cần Thơ 

Hiện trú tại: #105 Dong, Chojeonheunghan Apt, Chojeon-dong, 
Jinju-si 
 

Giới tính: Nữ 

67. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 10/5/1984 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: #2-494 Bosu-dong, 1ga Jung-gu, Busan 
 

Giới tính: Nữ 

68. Đinh Thị Kiều Em, sinh  ngày 11/3/1985 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #104 Songjeong-ri, Dong-eup, Euichang-gu, 
Changwon-si, Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

69. Hồ Thị Xuân Hương, sinh ngày 22/10/1989 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: #537 Jangsu-ri, Podu-myeon, Koheung-gun, 
Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

70. Trương Phương Thảo, sinh ngày 10/10/1982 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: #631-823 Yegok-ri, Jinbuk-myeon, Masanhappo-gu, 
Changwon-si 
 

Giới tính: Nữ 

71. Nguyễn Thị Mỹ Lệ, sinh ngày 10/01/1973 tại Vĩnh Long 
Hiện trú tại: #380 Chuksan-ri, Geumnam-myeon, Sejong 
Special Self-Governing Province 
 

Giới tính: Nữ 

72. Nguyễn Thị Liễu, sinh ngày 01/01/1989 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #561 Hwajo-ri, Seonsan-eup, Gumi-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

73. Mai Thị Thanh Huyền, sinh ngày 04/02/1987 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: #805 Odo-ri, Gahoe-myeon, Hapcheon-gun, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

74. Đỗ Thị Bích Vân, sinh ngày 22/8/1979 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: #117 Yangji-ri, Hwadong-myeon, Sangju-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

75. Phan Thị Kiều Trang, sinh ngày 18/5/1984 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #375- 7, Samsang-ri, Jangheng-myeon, Yangju-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

76. Đặng Xuân Hương, sinh ngày 10/11/1983 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: #13-63 Bongwang-ro, Yongsan-gu, Seoul 

Giới tính: Nữ 
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77. Nguyễn Thị Tuyết, sinh ngày 14/9/1975 tại Hải Phòng 

Hiện trú tại: #101-306 Pyeonghwaroun A, Hanbatdae-ro 1003-gil, 
25-0 Daedeok-gu, Daejeon-si 
 

Giới tính: Nữ 

78. Phan Hồng Tây, sinh ngày 07/10/1987 tại Bạc Liêu 
Hiện trú tại: #59-0 gil-dong, Chunjungro 51gil, Gangdong-gu, 
Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

79. Đoàn Thị Kiều, sinh  ngày 20/4/1987 tại Đồng Tháp 
Hiện trú tại: #508 Thamrip-dong, Yoo Seong-gu, DaeJeon 
Metropolitan 
 

Giới tính: Nữ 

80. Lê Thị Hảo, sinh ngày 15/7/1985 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: #329-4, Dongjin-dong, 3ga, Joong-gu, Daegu-si 
 

Giới tính: Nữ 

81. Phạm Hồng Diễm, sinh ngày 10/01/1985 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: #357-1, Sorang-ri, Geoje-myeon, Geoje-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

82. Nguyễn Thị Trúc Ly, sinh ngày 21/8/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #96 Myung-ri, Seohoo-myeon, Andong-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

83. Nguyễn Thị Kiều Loan, sinh ngày 18/11/1986 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #656-891 200 Wahyeon-ri, Ilwoon-myeon, Geoje-si, 
Gyeongsangnam-do 
 

Giới tính: Nữ 

84. Nguyễn Thị Mỹ, sinh ngày 19/02/1985 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #104-303ho, Jukhang Apt, Jukhang-dong, 306 
Namwon-si, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

85. Nguyễn Thị Thoa, sinh ngày 10/02/1987 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #34-8 Ilsanro 44beon-gil, Ilsandong-gu, Goyang-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

86. Trương Thị Thúy Hằng, sinh ngày 23/4/1982 tại Cà Mau 
Hiện trú tại: #204, Yemil-ri, Gimsatgat-myeon, Youngweol-gun, 
Gangwon-do 
 

Giới tính: Nữ 

87. Nguyễn Thị Thi, sinh ngày 30/8/1983 tại Tây Ninh 
Hiện trú tại: #201-ho 6-cha Daehohaibil 25-2 Kkotbawi4gil, 
Dong-gu, Ulsan 

Giới tính: Nữ 
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88. Nguyễn Thị Kiều Tiên, sinh ngày 02/01/1985 tại Tây Ninh 

Hiện trú tại: #440-44 Geumo-dong, Uijeongbu-si, Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

89. Ninh Thị Nhật, sinh ngày 18/02/1983 tại Đồng Nai 
Hiện trú tại: #419 Won-dong, Bugok-ri, Bugok-myeon, 
Changnyeon-gun, Gyeongnam 
 

Giới tính: Nữ 

90. Nguyễn Thị Bé Phương, sinh ngày 28/02/1987 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #875 Shimgok-ri, Seo-myeon, Gyeongju-si, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ     

91. Nguyễn Thị Minh Thùy, sinh ngày 03/8/1988 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #978-4, Bono-dong, Sangrok-gu, Ansan, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

92. Đinh Thị Thơm, sinh ngày 02/3/1985 tại Hải Phòng 
Hiện trú tại: #15 Buhnjeong-gil, Sangrok-gu, Ansan-si, 
Gyeonggi-do 
 

Giới tính: Nữ 

93. Lê Thị Kiều Mai, sinh ngày 09/02/1984 tại Hậu Giang 
Hiện trú tại: #25-0 Munhwa-3gil, Gunsan-si, Jeollabuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

94. Hoàng Thị Phương Anh, sinh ngày 17/8/2008 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: 74-30 Dobomng-ro 181-gil, Dobong-gu, Seoul 
 

Giới tính: Nữ 

95. Nguyễn Hoàng Phúc, sinh ngày 11/4/2005 tại TP. Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #1767-3 Daeyeon-dong, Nam-gu, Busan-si 
 

Giới tính: Nam 

96. Phạm Quang Hiếu, sinh ngày 21/11/2003 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: #70 Gudeok-ro, 119-gil, Seo-gu, Busan 
 

Giới tính: Nam 

97. Nguyễn Trần Kiến Nguyên, sinh ngày 28/5/2008 tại Đài Loan 
Hiện trú tại: #2-301, 19, Chungnyeol-daero, 428beonga-gil, 
Dongnae-gu, Busan 
 

Giới tính: Nam 

98. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 20/11/1999 tại Hải Dương 
Hiện trú tại: 48-5 Kuhaksanro-14gil, Baewoon-myeon, 
Jecheon-si, Chungchoungbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 
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99. Lê Nguyễn Hồng Thu, sinh ngày 11/6/2001 tại Đồng Tháp 

Hiện trú tại: #716-803 802 Daeheung-ri, Gunwi-eup, Gunwi-gun, 
Gyeongsangbuk-do 
 

Giới tính: Nữ 

100. Lâm Thanh Như, sinh ngày 14/10/2003 tại Cần Thơ 
Hiện trú tại: #1007-201dong, Jugong Apt, Seo-myeon, Suncheon-
si, Jeollanam-do 
 

Giới tính: Nữ 

101. Đặng Phương Oanh, sinh ngày 19/01/1999 tại Tiền Giang 
Hiện trú tại: #12 (Dal-dong) Dotjilro, 234beon-gil, Nam-gu, 
Ulsan 
 

Giới tính: Nữ 

102. Lee Song Won, sinh ngày 04/9/2006 tại TP Hồ Chí Minh 
Hiện trú tại: #48 Gayadaero, 282 beon-gil, Sasang-gu, Busan 
 

Giới tính: Nữ 

103. Hwang Phạm Văn Trường, sinh  ngày 11/01/2012 tại Quảng Ninh 
Hiện trú tại: #291-2 Biam-ri, Oesan-myeon, Buyo-gun, 
Chungnam-do. 
 

Giới tính: Nam 

 


